
Biểu mẫu : 01/CKTC-ĐTXD

Kế hoạch nhà nước giao Phân bổ vốn đầu tư Ghi chú 

1 2 3 4 5

Tổng số 48,900,000,000 48,900,000,000

Trong đó : Vốn Trong nước 48,900,000,000 48,900,000,000

                  Vốn ngoài nước

I Vốn thiết kế quy hoạch 

1 Dự án …

II Vốn chuẩn bị đầu tư 0 0

1

Dự án Đầu tư trụ sở cơ quan 

THADS giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bản thành phố Đà Nẵng và tỉnh 

Quảng Nam

0 0

III Vốn thực hiện dự án

A Dự án nhóm A

1 Dự án …

B Dự án nhóm B 26,000,000,000 26,000,000,000

1

Dự án Đầu tư trụ sở cơ quan 

THADS giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bản thành phố Đà Nẵng và tỉnh 

Quảng Nam

26,000,000,000 26,000,000,000

C Dự án nhóm C

1 Dự án …

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP ĐÀ NẴNG

Vũ Tiến Dũng

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2025

(theo Quyết định số 407/QĐ-CTHADS ngày 05/02/2025 của Cục trưởng Cục THADS TP Đà Nẵng)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)



Biểu mẫu : 02/CKTC-ĐTXD

Đơn vị: Triệu đồng

Giá gói thầu 

được duyệt
Giá dự thầu

Giá trúng 

thầu

Giá ký 

hợp đồng
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

A

Dự án Đầu tư trụ sở cơ quan 

THADS giai đoạn 2021-

2025 trên địa bản thành phố 

Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

* Gói thầu số 01

1 Nhà thầu ….

* Gói thầu số 02

1 Nhà thầu ….

* Gói thầu số 03

1

Nhà thầu: Trung Tâm Giám 

Định Xây Dựng Chất Lượng 

Đà Nẵng

7.8 7.8 7.8 7.8

* Gói thầu số 04

1

Nhà thầu: Công ty xây dựng, 

thương mại và dịch vụ King 

Long

2.0 2.0 2.0 2.0

B Dự án ….

CÔNG KHAI VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2024

Thủ trưởng (đơn vị công khai)

(Ký tên và đóng dấu)

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP ĐÀ NẴNG



        Biểu mẫu : 03/CKTC-ĐTXD

Lũy kế 

từ khởi 

công

Lũy kế 

từ đầu 

năm

1 2 3 4 5 6 7

Tổng số 16,300 16,300 16,300 1,523 1,523

I Vốn thiết kế quy hoạch 

1 Dự án …

II Vốn chuẩn bị đầu tư

1

Dự án Đầu tư trụ sở cơ quan 

THADS giai đoạn 2021-2025 

trên địa bản thành phố Đà 

Nẵng và tỉnh Quảng Nam

16,300 16,300 16,300 1,523 1,523

III Vốn thực hiện dự án

A Dự án nhóm A

1 Dự án …

B Dự án nhóm B

1 Dự án …

C Dự án nhóm C

1 Dự án …

(Ký tên và đóng dấu)

Tổng 

mức vốn  

ĐT được 

duyệt

Tổng dự 

toán 

được 

duyệt

Kế 

hoạch 

vốn đầu 

tư năm 

2023

Giá trị khối lượng 

hoàn thành đã 

nghiệm thu

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP ĐÀ NẴNG

CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2023

Thủ trưởng đơn vị



        Biểu mẫu : 03/CKTC-ĐTXD

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

Lũy kế từ 

khởi công

Lũy kế từ 

đầu năm

8 9 10

1,523 1,523

1,523 1,523

(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2023

Vốn đã thanh toán

Thủ trưởng đơn vị



Tổng mức vốn 

vốn ĐT được 

duyệt

TDT được 

duyệt

Lũy kế vốn đã 

cấp đến hết niên 

độ NS năm trước

1 2 3 4 5

Tổng số 20,723 20,723 1,523

I Vốn thiết kế quy hoạch 

1 Dự án …

II Vốn chuẩn bị đầu tư 1,523 1,523 1,523

1

Dự án Đầu tư trụ sở cơ 

quan THADS giai đoạn 

2021-2025 trên địa bản 

thành phố Đà Nẵng và 

tỉnh Quảng Nam

1,523 1,523 1,523

III Vốn thực hiện dự án 19,200 19,200 0

A Dự án nhóm A

1 Dự án …

B Dự án nhóm B 19,200 19,200 0

1

Dự án Đầu tư trụ sở cơ 

quan THADS giai đoạn 

2021-2025 trên địa bản 

thành phố Đà Nẵng và 

tỉnh Quảng Nam

19,200 19,200 0

C Dự án nhóm C

1 Dự án …

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP ĐÀ NẴNG



Biểu mẫu : 05/CKTC-ĐTXD

Đơn vị: Triệu đồng   

Kế hoạch vốn 

ĐT được giao 

năm 2024

Ghi chú

6 7

19,200

0

0

19,200

19,200

19,200

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)
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